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PHẦN 1. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
Phần 1. Kiến thức trọng tâm
I. Giai đoạn 1945-1954
1. Đại hội Đảng toàn quốc lần 2 ( 2-1951)
· Nhằm thúc đẩy cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi Đảng tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 2 tại Chiêm Hóa ( Tuyên Quang) 1951 với các nội dung chính
· Thông qua báo cáo chính trị (HCM), báo cáo bàn về cách mạng Việt Nam (Trường Chinh)
· Đưa Đảng ra hoạt động công khai lấy tên là Đảng lao Động Việt Nam, Lào và Campuchia xây dựng ở mỗi nước một Đảng riêng cho phù hợp với tình hình mỗi nước
· Bầu BCH trung ương và Bộ chính trị của Đảng do  Hồ Chí Minh là chủ tịch và Trường Chinh làm tổng bí thư
2. Chiến cuộc Đông xuân 1953-1954
· 7-5-1953 Nava làm tổng chỉ huy quân Pháp ở Đông Dương vạch kế hoạch Nava tập trung lực lượng cơ động mạnh, nhằm xoay chuyển cục diện, kết thúc chiến tranh trong danh dự 
· 9-1953 Bộ chính trị  TU đảng họp mở chiến cuộc Đông xuân  nhằm buộc địch phải bị động phân tán
· Diễn biến
	thời gian
	Sự kiện 

	12 - 1953
	Ta đánh Tây Bắc giải phóng tỉnh Lai Châu (trừ Điện Biên Phủ), Pháp buộc phải  điều quân tăng cường cho Điện Biên Phủ, biến D(iện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương 

	12.1953
	liên quân Lào - Việt mở cuộc tiến công Trung Lào, giải phóng Thà Khẹt buộc địch phải tăng cường lực lượng cho Xê-nô

	1 - 1954
	liên quân Lào - Việt tiến công địch ở Thượng Lào, giải phóng Phong Xa-lì, buộc Pháp tăng quân cho Luông Pha-bang

	2 - 1954
	Ta đánh Bắc Tây Nguyên, giải phóng Kon Tum, uy hiếp Plâycu, Buôn Ma Thuột, buộc Nava bỏ dở chiến dịch At lăng điều quân cho Play cu và Buôn Ma Thuột


· Ngoài ra ta đẩy mạnh chiến tranh du kích ở vùng sau lưng địch : Nam bộ, Bình Trị Thiên. Kế hoạch Na va bước đầu phá sản.
2. Chiến dịch Điện Biên Phủ 
· Được sự giúp đỡ của Mĩ, Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương với 49 cứ điểm, 3 phân khu...Điện Biên Phủ trở thành điểm quyết chiến chiến lược giữa ta và Pháp
· Đầu tháng 12 - 1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ với phương châm “ đánh nhanh, giải quyết gọn” 26.1.1954 ta chuyển chuyển hướng đánh chắc tiến chắc, kéo pháo ra chuẩn bị kĩ hơn cho chiến dịch 
· Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu từ ngày 13 - 3 - 1954 đến hết ngày 7 - 5 - 1954, chia làm 3 đợt  :
· Đợt 1, quân ta tiến công tiêu diệt cụm cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc. 
· Đợt 2, quân ta tiến công tiêu diệt các cứ điểm phía đông phân khu Trung tâm. 
· Đợt 3, quân ta đồng loạt tiến công các cứ điểm còn lại ở phân khu Trung tâm và phân khu Nam. Chiều 7 – 5-1954, tướng Đờ Ca-xtơ-ri cùng toàn bộ Ban tham mưu của địch đầu hàng.
· Kết quả : Ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 16200 địch, bắn rơi và phá huỷ 62 máy bay các loại, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh.
· Ý nghĩa : làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va, buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương.
3. Hiệp định Giơ nevo về Đông Dương
· Ngày 21 - 7 - 1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết.
· Nội dung :  
· Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
· Hai bên tham chiến cùng ngừng bắn, lập lại hoà bình trên toàn Đông Dương.
· Hai bên tập kết quân đội, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời.
· Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước vào tháng 7 - 1956.
· Ý nghĩa của hiệp định: với Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ ở Đông Dương. Đây là văn bản mang tính pháp lí quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của các nước Đông Dương, buộc Pháp phải rút hết quân về nước ; miền Bắc được hoàn toàn giải phóng.
4. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)
· Ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Pháp: 
· Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị của thực dân Pháp trên đất nước ta trong gần một thế kỉ. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN, tạo điều kiện để giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
· Giáng một đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược và nô dịch của chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chúng, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới
· Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp 
· Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo,...
· Có chính quyền dân chủ nhân dân, có lực lượng vũ trang ba thứ quân không ngừng được mở rộng, có hậu phương vững chắc.
· Tình đoàn kết, liên minh chiến đấu Việt- Miên-Lào ; sự giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước XHCN, cùng các lực lượng tiến bộ khác. 
II. GIAI ĐOẠN 1954-1975
1. Nước ta sau hiệp định Giơ nevo
· Chiến tranh chấm dứt, hòa bình lập lại. Miền Bắc được giải phóng
· Hội nghị hiệp thương hai miền chưa được tổ chức. Đất nước bị chia cắt
· Miền Nam: Mĩ thế chân Pháp đưa tay sai Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống 
· Âm mưu: biến miền Nam trở thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân  sự của Mĩ tại Đông Dương
2. Phong trào Đồng Khởi
· 1957-1959 Mĩ –Diệm tăng cường khủng bố đàn áp CM miền Nam
· Hội nghị trung ương Đảng lần thứ 15 (đầu 1959) xác định con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang
· Từ những cuộc khởi nghĩa đầu tiên Vĩnh Thạnh, Bác Ái, Trà Bồng… 17-1-1960 phong trào đồng khởi bùng nổ ở Mỏ Cày ( Bến Tre ) lan rộng toàn Nam bộ, Tây Nguyên, trung Trung bộ. Nhân dân nổi dậy đánh phá giải tán chính quyền địch, thành lập UBND tự quản, chia ruộng đất của địa chủ cho dân nghèo. kết quả 2/3 chính quyền địch ở cơ sở bị phá vỡ
· Phong trào Đồng khởi làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam từ giữ gìn lực lượng chuyển sang tiến công
· 20-12-1960 Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra đời
3. Miền Nam chống chiến tranh đặc biệt của Mĩ (1961-1965)
· 1961 Mĩ đưa ra chiến tranh đặc biệt áp dụng ở miền Nam (tiến hành bằng quân đội tay sai do cố vần Mĩ chỉ huy, dựa vào vũ khí Mĩ, với trang thiết bị, kĩ thuật, phương tiện chiến tranh của Mĩ)
· Được sự hỗ trợ của Mĩ, quân đội Sài Gòn với chiến thuật trực thăng vận, thiết xa vận đã mở các cuộc hành quân càn quét, tiêu diệt lực lượng cách mạng, tiến hành dồn dân lập "ấp chiến lược", nhằm tách dân khỏi cách mạng, tiến tới bình định miền Nam. 
· Mĩ và chính quyền Sài Gòn còn tiến hành hoạt động phá hoại miền Bắc, phong toả biên giới nhằm ngăn chặn mọi sự chi viện cho miền Nam.
· Đảng chủ trương đẩy mạnh đấu tranh chính trị, vũ trang ở cả 3 vùng rừng núi, đồng bằng nông thôn và đô thị bằng 3 mũi giáp công : chính trị, quân sự, binh vận
· Vùng rừng núi: chống càn quét của địch ở chiến khu D, căn cứ U Minh và Tây Ninh 
· Nông thôn đồng bằng: ta phá ấp chiến lược của địch, đánh bại cuộc hành quân của địch vào Ấp Bắc (2-1-1963), mở chiến dịch Đông - Xuân 1964-1965: chiến thắng Bình Giã, Ba Gia, Đồng Xoài
· Đô thị: phong trào đấu tranh của tăng ni, phật tử, học sinh, sinh viên, quần chúng ở Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng làm rung chuyển chế độ Sài Gòn buộc 1-11-1963 Mĩ đảo chính lật đổ anh em Diệm Nhu. Chiến lược chiến tranh đặc biệt bị phá sản
4. Miền Nam chống chiến lược chiến tranh cục bộ của Mĩ ( 1965-1968) ( niên biểu)
· Thất bại trong “CTR đặc biệt” Mĩ chuyển sang CTR cục bộ : tiến hành bằng quân đội Mĩ, quân đồng minh, quân Sài Gòn, với vũ khí hoả lực mạnh của Mĩ. Đồng thời Mĩ mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc.
· Diễn biến ( Hướng dẫn HS lập niên biểu cáccuộc tiến công chính của Mĩ ) 
	Thời gian
	Sự kiện 

	18-8-1965
	Mĩ huy động 9000 quân  đánh vào Vạn Tường tìm diệt chủ lực ta song bị ta đánh lui, diệt 900 tên

	Đông xuân 1965-1966
	Mĩ huy động 72 vạn quân mở 5 cuộc tìm diệt lớn  vào Đông Nam Bộ và khu V. 

	Đông xuân 1966-1967
	Mĩ huy động 98,2 vạn quân mở 3 đợt phản công đánh vào Dương Minh Châu, Tam giác sắt, biên giới Tây Ninh –Campuchia



Kết quả : 
· Ta tiêu diệt 24 vạn tên địch, bắn rơi gần 2700 máy bay, phá 2200 xe tăng, xe bọc thép 3400 ô tô … 
· Nông thôn, đồng bằng ta đẩy mạnh phong trào phá ấp chiến lược, vùng đô thị nhiều cuộc biểu tình phản đối chiến tranh nổ ra. Vùng giải của ta mở rộng. Uy tín của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam được nâng cao
· 1968 ta mở cuộc tổng tiến công trong Tết Mậu Thân Mĩ buộc phải xuống thang chiến tranh rút bớt dần quân Mĩ (phi Mĩ hóa cuộc chiến) và mở các cuộc đàm phán với ta. Chiến tranh cục bộ phá sản.
· Mĩ buộc phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta phải rút hết quân về nước tạo điện cho ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam 

Phần II. Câu hỏi và bài tập
I. Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1. Vì sao Mĩ tiến hành chiến lược chiến tranh đặc biệt ở miền Nam?
A. vì thất bại trong phong trào Đồng Khởi 1960 ở miền Nam  
B. vì khối đoàn kết trong phe Xã hội chủ nghĩa bị rạn nứt
C. vì thất bại trong chiến lược chiến tranh cục bộ
D. vì ngụy quyền Miền Nam đứng trước cuộc khủng hoảng
[bookmark: _Hlk40817965]Câu 2. Người lấy thân mình lấp lỗ châu mai trong chiến dịch Điện Biên Phủ là:
A. Phan Đình Giót   B. Tô Vĩnh Diện       C. La Văn Cầu     D. Ngô Gia Khảm 
Câu 3. Trong chiến dịch mùa xuân năm 1975 Bà Rịa được giải phóng vào
A. 27.4.1975        B. 30.4.1975	      C. 01.5.1975                      D. 29.4.1975
Câu 4. Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến dịch Điện Biên Phủ là 
A. chiến công chói lọi nhất trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc
B. góp phần làm sáng tạo nghệ thuật quân sự Việt Nam 
C. phá tan kế hoạch Na va buộc Pháp kí hiệp định Giơnevơ rút quân về nước 
D. cổ vũ cho các dân tộc thuộc địa khác trên thế giới đấu tranh 
Câu 5. Chiến thắng nào mở đầu cho việc ta có thể đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ của Mĩ
A. Chiến thắng Vạn Tường	                		B. Chiến dịch Bình Giã	
C. Chiến thắng Ấp Bắc		        			D. Chiến dịch Đồng Xoài
        Câu 6. Vì sao Mĩ tiến hành chiến lược chiến tranh cục bộ ở miền Nam
A.  do Mĩ thất bại sau phong trào Đồng khởi
B.  do Mĩ muốn đánh nhanh thắng nhanh         
C.  do Mĩ muốn thiết lập căn cứ quân sự của mình ở miền Nam Việt Nam        
D.  do Mĩ thất bại trong chiến tranh đặc biệt ở miền Nam
[bookmark: _Hlk40450663]Câu 7. Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 ta buộc địch phân tán lực lượng thành 5 nơi tập trung quân, đó là đâu?
A. Đồng bằng Bắc Bộ, Điện Biên Phủ, Xê-nô, Plây-cu, Luông Phra-bang.
B. Bắc Bộ, Điện Biên Phủ, Thà Khẹt, Kon Tum, Luông Phra-bang.
C. Bắc Bộ, Điện Biên Phủ, Xê-nô, Thà Khẹt, Luông Phra-bang.
D. Đồng bằng Bắc Bộ, Điện Biên Phủ, Xê-nô. Tây Nguyên, Luông Phra-bang
[bookmark: _Hlk40873761][bookmark: _Hlk40872435][bookmark: _Hlk40449569]Câu 8. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được chia thành:
A. 45 cứ điểm và 3 phân khu.				B. 49 cứ điểm và 3 phân khu.
C. 50 cứ điểm và 3 phân khu.				D. 55 cứ điểm và 3 phân khu.
II. Tự luận
[bookmark: _Hlk40872510][bookmark: _Hlk40873970]Câu 1. Trình bày hoàn cảnh, diễn biến chiến cuộc Đông xuân 1953-1954?
Câu 2. Trình bày kết quả, ý nghĩa chiến dịch Điện Biên Phủ? Vì sao thực dân Pháp chọn Điện Biên Phủ để xây dựng thành tập đoàn cứ điểm quân sự mạnh nhất Đông Dương?
Câu 3. Nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp cứu nước?
Câu 4. So sánh giữa chiến tranh đặc biệt và chiến tranh cục bộ?
Câu 5. Lựa chọn nhân vật lịch sử yêu nước tiêu biểu mà em yêu thích? Giải thích vì sao?
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